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VĂN MẪU LỚP 8 

ĐỀ BÀI: BÌNH GIẢNG BÀI THƠ VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TÁC CỦA 

PHAN BỘI CHÂU 

 

A. SƠ ĐỒ TÓM TẮT GỢI Ý 

 

 

 

 

B. DÀN BÀI CHI TIẾT 

1. Mở bài 

- Giới thiệu tác giả Phan Bội Châu và bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác 

- Dẫn dắt vào vấn đề 

2. Thân bài 

- Khái quát chung 
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• Hoàn cảnh sáng tác: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác là bài thơ Nôm nằm trong 

tác phẩm Ngục trung thư viết bằng chữ Hán, sáng tác năm 1914 

• Thể loại: thất ngôn bát cú 

- Nội dung 

• Hai câu đề:  

o Tinh thần lạc quan của người chiến sĩ kiên trì lí tưởng đến cùng 

o Đồng thời cũng thấp thoáng nụ cười hài hước của một nhà nho 

• Hai câu thực: 

o Mang tính chất tự bạch này tuy trình bày hoàn cảnh dường như vô cùng bi đát 

của kẻ tử tù đồng thời vừa mang khẩu khí nhà thơ cũng không kém phần ngang 

tàng ngạo nghễ: không nhà, có tội 

o Rất tự hào, rất tin tưởng ở con đường mình đi, mục đích mà mình theo đuổi, 

nhưng lại vô cùng đau đớn vì sự nghiệp chưa thành  giọng thơ của ông vừa 

hào hùng, vừa bi thiết 

• Hai câu luận: 

o Ý chí, khát vọng, bản lĩnh của người hào kiệt càng bộc lộ hơn  giọng thơ sang 

sảng, hào hùng 

o Dường như, người tù đã lấy lại được tinh thần lạc quan vốn có, lại đau đáu 

hướng về sự nghiệp  Tầm vóc của người anh hùng ở đây vụt trở nên lớn lao, 

bao trùm hết thảy  đáng cảm phục 

• Hai câu kết: 

o Niềm tin khiến con người mạnh hơn cái chết. Chính vì niềm tin còn sự nghiệp 

mà người anh hùng bất chấp bao nhiêu nguy hiểm, bước chân vào tù vẫn giữ tư 

thế của hào kiệt, phong lưu, vẫn mơ ước có ngày 

o Hai câu cuối bài thơ ý tứ thật đơn giản rõ ràng, nhưng để đi đến một triết lí giản 

dị “đức tin”, Phan Bội Châu đã trải qua một cuộc đời cách mạng đầy gian khổ, 

có khi phải đổi bằng máu và nước mắt 

• Nghệ thuật 

o Giọng điệu hào hùng, khoa trương, bút pháp lãng mạn  

o Vận dụng nhuần nhuyễn thể thơ thất ngôn bát cú với các phép đối rất chặt chẽ 

làm cho tầm vóc nhân vật trữ tình trở nên lớn lao kì vĩ. 
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3. Kết bài: 

- Nêu cảm nhận, đánh giá chung về bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác  

- Mở rộng vấn đề bằng những suy nghĩ và cảm nhận của mỗi cá nhân 

 

C. BÀI VĂN MẪU 

Cuối mùa đông năm ngoái Quý Sửu (1 - 1914), đang khi hoạt động ở Trung Quốc, 

Phan Bội Châu bị chính quyền Quảng Đông bắt hạ ngục, chờ ngày giao trả cho chính phủ 

Pháp. Kể từ khi xuất dương với tư cách đại biểu một đảng cách mạng (1905), đây là lần 

thứ nhất nhà chiến sĩ họ Phan rơi vào cảnh tù đày. Đêm đầu tiên trong ngục, Phan Bội 

Châu ứng tác một bài thơ chữ Hán để an ủi người đồng chí cùng bị bắt, bị giam chung xà 

lim với ông, và “tự an ủi mình bằng một bài thơ Nôm” sau gọi là Vào nhà ngục Quảng Đông 

cảm tác. 

Bài thơ thất ngôn bát cú rất tề chỉnh về niêm luật này đã dồn nén trong khuôn khổ 

hạn hẹp của nó bao tâm sự của một nhà yêu nước vĩ đại. Vừa bước chân vào chốn lao tù, 

còn chưa biết sống chết ra sao với cái án tử hình lơ lửng trên đầu Phan Bội Châu vẫn làm 

thơ, ngâm nga lớn tiếng rồi cả cười, vang động cả bốn vách: 

Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu 

Chạy mỏi chân thì hãy ở tù... 

Thân trong xiềng xích, mạng sống như treo trên đầu sợi tóc, cớ sao người tù này 

không than van về nỗi đọa đày tù ngục mà lại ung dung tuyên bố: 

Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu? 

Phải chăng mà nhà chí sĩ họ Phan vừa muốn xác định cho mình, vừa muốn khẳng 

định với đời cái tư thế trước sau như một: sống ở ngoài đời đã là người anh hùng mưu 

đồ nghiệp lớn, khi lâm cảnh tù đày vẫn là bậc hào kiệt không chịu cúi mình. Điệp từ vẫn... 

vẫn như muốn nhấn mạnh, tỏ thái độ rõ ràng, dứt khoát. Ông Giải San hào hoa phong nhã, 

hay chữ nổi tiếng xứ Nghệ khi xưa, nay tuy phải vào tù, vẫn nguyên vẹn là một trang 

phong lưu tài tử. 

Với Phan Bội Châu, ở tù đâu phải là thế sa cơ bị động của kẻ anh hùng, mà chính 

người hào kiệt này đã chủ động dừng chân tạm nghỉ, trên bước đường bôn tẩu dài lâu của 
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mình: Chạy mỏi chân thì hãy ở tù. Ẩn sau câu thơ là tinh thần lạc quan của người chiến sĩ 

kiên trì lí tưởng đến cùng, đồng thời cũng thấp thoáng nụ cười hài hước của một nhà nho 

có truyền thống tự hào từ thời Tú Xương, Nguyễn Khuyến. Sau này, trong thơ tù của các 

chiến sĩ cộng sản, ta cũng thường bắt gặp những tứ thơ tương tự: Nói cho vui của Hồ Chí 

Minh hay Trong nhà tù của Xuân Thủy là những bài thơ tự trào rất hóm hỉnh về cảnh ở 

tù: 

Ăn cơm nhà nước, ở nhà công, 

Binh lính thay phiên để hộ tùng. 

Non nước dạo chơi tùy sở thích, 

Làm trai như thế cùng hào hùng. 

Nói cho vui - (Nhật kí trong tù) 

Đời ta nghĩ cũng lạ đời. 

Làm chi hôm sớm có người chăm lo; 

Mùa đông sẵn có “hỏa lò”, 

Mùa hè "nhà đá” tha hồ nghỉ ngơi. 

Đi đâu có Pháp đi bồi.  

Ở đâu có lính gác ngoài mái hiên... 

(Trong nhà tù) 

Biến thế bị động thành chủ động, biến thất bại tạm thời thành thắng lợi tuyệt đối về 

mặt tinh thần bằng cách “hài hước hóa” hoàn cảnh, có lẽ đó chính là biện pháp tư tưởng 

để những con người đầy bản lĩnh đương đầu với tình thế ngặt nghèo. Bởi sẵn có trong 

mình những vũ khí tinh thần như vậy, Phan Bội Châu mới có thể bình tĩnh, ung dung 

trước cảnh ngộ: 

Đã khách không nhà trong bốn biển, 

Lại người có tội giữa năm châu. 
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Hai câu thực có tính chất tự bạch này tuy trình bày hoàn cảnh dường như vô cùng bi 

đát của kẻ tử tù, song so với hai câu đề, khẩu khí nhà thơ cũng không kém phần ngang 

tàng ngạo nghễ: “không nhà” ở đây là không kể trong bốn bể và “có tội” là có tội tính giữa 

năm châu. Cách dùng đại ngôn bốn biển, năm châu của nhà thơ khiến người đọc hình 

dung phạm vi vẫy vùng của bậc đại trượng phu này, rõ ràng, không chỉ giới hạn trong 

biên giới nhỏ hẹp của một quốc gia mà đã vươn rất xa ngoài bờ cõi. Quả thật, vào thời 

điểm này cùa lịch sử, tiếng vang về những hoạt động cách mạng của nhà yêu nước họ 

Phan cũng như sự kiện ông bị kết án rồi bị bắt đã lan rộng cả trong và ngoài nước. 

Xưa nay, theo quan niệm thông thường, các bậc anh hùng cái thế vẫn coi bốn bể là 

nhà, nhưng ở đây Phan Bội Châu lại cảm khái thốt lên: Đã khách không nhà trong bốn 

biển! Dường như là hai câu thực này không chỉ tả thực mà còn trĩu nặng một nỗi niềm 

sâu kín của nhà thơ. Trong tâm tư của người chiến sĩ bôn ba hoạt động, chịu đựng sự truy 

lùng săn đuổi ráo riết của kẻ thù thì cảnh ngộ của người dân nô lệ mất nước, đi đâu cũng 

mang nỗi hổ vong quốc nô có khác chi cảnh ngộ khách không nhà!. “Nhà” ở đây không 

còn nghĩa là một mái ấm gia đình, đất nước. Và, câu thơ sau, gắn với câu trước rất chặt 

thành một cặp đối hoàn chỉnh: 

Đã khách không nhà trong bốn biển, 

Lại người có tội giữa năm châu. 

Cũng không thể chỉ hiểu theo nghĩa đen của nó. Cái “tội” Phan Bội Châu nhắc đến ở 

đây có lẽ phải hiểu rằng: người tù vĩ đại này tự cảm thấy mình có “tội” với non sông đất 

nước vì giữa đường đứt gánh, sứ mạng chưa tròn... chứ không phải là tội danh “phản 

quốc” mà thực dân Pháp đã gán cho ông. 

Rất tự hào, rất tin tưởng ở con đường mình đi, mục đích mà mình theo đuổi, nhưng 

lại vô cùng đau đớn vì sự nghiệp chưa thành, tâm sự đó của Phan Bội Châu đã thấm vào 

thơ, khiến cho giọng thơ của ông vừa hào hùng, vừa bi thiết. 

Khi dấn thân vào con đường cứu nước, Phan Bội Châu và các đồng chí của ông đã 

sẵn sàng chấp nhận cuộc sống gian khổ, hiểm nguy, thậm chí cả tù đày, chết chóc. Vì thế, 

thơ cảm tác trong tù của người cách mạng này không nhuốm giọng bi quan mà đầy vẻ 

ung dung, tự tại. Nếu như ờ đoạn đầu của bài thơ ta đã thấy sừng sững tư thế hiên ngang 
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của một bậc trượng phu không chịu đầu hàng hoàn cảnh, thì ở đoạn cuối bài, ý chí, khát 

vọng, bản lĩnh của người hào kiệt càng bộc lộ hơn. Sau các từ “đã”, “lại” có phần nặng nề 

mở đầu câu thực, âm điệu bài thơ tưởng chừng chùng xuống nhưng đến hai câu luận, 

giọng thơ lại cất lên sảng khoái, hào hùng. 

Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, 

Mở miệng cười tan cuộc oán thù. 

Dường như sau những suy ngẫm ưu tư, người tù đã lấy lại được tinh thần lạc quan 

vốn có, lại đau đáu hướng về sự nghiệp. Tầm vóc của người anh hùng ở đây vụt trở nên 

lớn lao, bao trùm hết thảy; Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế. Quên đi cảnh ngộ tối tăm chốn 

ngục tù, người anh hùng lại trở về với giấc mộng kinh bang tế thế của mình. Vượt lên trên 

cái chết, tâm hồn của người tù thi sĩ luôn hướng về cuộc sống, bay bổng với ước mơ: Mở 

miệng cười tan cuộc oán thù. Hãy khoan bàn đến hạn chế trong quan điểm đường lối cách 

mạng của nhà thi sĩ họ Phan, chỉ xét riêng cảnh ngộ của người tử tụ này, giấc mộng ấy, 

khát vọng ấy thật đáng cảm phục. 

Có thê nói, trong cả bài thơ, đây là hai câu hào hùng, sảng khoái nhất. Tâm trạng và 

tư thế vững vàng cúa người chiến sĩ giữa chốn “lao lung” đã được xác định từ một “đức 

tin”: 

Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp, 

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu 

Giọng thơ hạ xuống thật trầm tĩnh ở cuối bài. Đọc câu thơ của Phan Bội Châu, ta như 

bắt gặp triết lí giản đơn mà sâu sắc của dân gian: Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Còn 

người là còn tất cả! Đó là niềm tin khiến con người mạnh hơn cái chết. Hai câu thơ cuối 

vừa là kết luận, khép lại ý của bài thơ, vừa như mở ra cho thấy xuất phát tư tưởng của 

toàn bài. Chính vì niềm tin còn sự nghiệp mà người anh hùng bất chấp bao nhiêu nguy 

hiểm, bước chân vào tù vẫn giữ tư thế của hào kiệt, phong lưu, vẫn mơ ước có ngày 

Mở miệng cười tan cuộc oán thù. 

Khác với cách nói có phần cường điệu, khoa trương ở những câu trên, hai câu cuối 

bài thơ ý tứ thật đơn giản rõ ràng, nhưng để đi đến một triết lí giản dị như vậy, Phan Bội 
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Châu đã trải qua một cuộc đời cách mạng đầy gian khổ, có khi phải đổi bằng máu và nước 

mắt. 

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác là bài thơ được sáng tác trong tù ngục nhưng âm 

điệu của nó thật hào hùng. Tính ước lệ của hình tượng thơ và ngôn từ có màu sắc cổ điển 

ở đây lại thích hợp với việc phô diễn chí khí của bậc đại trượng phu, hào kiệt - Phan Bội 

Châu. Tuy ra đời cách đây gần một thế kỉ, bài thơ như vẫn còn truyền lại sức nóng trong 

bầu huyết của nhà yêu nước vĩ đại tự thuở nào.. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

